CHUNG SANI VÀ SANI TH — 


BIET GIẢI VÉ 16 CÕI SAC GIỚI 


{ước hết ta ph tim hiễu $ nghĩa của hoy từ 
Ripivacarinam (ci sắc giới) 
Büpabrakamnam avacarü bhöm( rüpáva- 
carabhami (goi à cõi såe giới v tại đầy là trả xử của Chư 
Phạm Thiên Hữu Sắc) 
= Rüpdvacardnam bhümi rüpdvacarabhüni (cii sk giới 
là chỗ mà các âm dj thye sc gió có thé sanh khởi) 
= Rüpasa bhavo rüpam (ripdvacarabkimi) (ci sắc giới 
là cõi Phạm Thiên còn có sc pháp). 

"t cả côi sắc giới diu là trú xứ của Chư Phạm Thiên 
(Brahma). Vậy, Phạm thiên là gì?- tổng Brahma có nghĩa 
là “người cổ ân đức ưu vidt, người eó pháp ánh cao trôi", 
án đức uu việt hay pháp tánh cao ri ở đây ám chỉ cho 
thiễn định, trinh độ cao tháp của tâm linh. Chính các Ngài 
cang da dinh nghĩa vè danh xưng này như sau: 
= Brähanti vadihant atipanitehi jhänādigunehiti brah- 
mäno (chư Phạm Thiên à những vi tiên dat, phát rin các 
pháp tánh ưu việt như thin định chẳng hạn) 

Có hai trưởng hợp tién phát, nén phát về thể tye và tiên 
"phát về pháp tánh. 

Tin phát và th we là ự đôi đo các khí cạnh vặt chất 
như uy quyển, danh vọng, dó chúng, lợi lộc... Tién phát 
VỀ pháp tánh là sự tầng thượng trên các phương diện giới 
hạnh, thiền dinh, tri wé, đạo quả 


awa KANH YA sasu THỦ —— 


Hay nói cách khác tiễn phát về pháp tánh là sy tiên bộ 
trong pháp học (pariyatidhamma) pháp hành (patipati- 
dhamma) và pháp thành (patvedhadhamma), Ó một 
chừng mục nào đó, Chư Phạm Thiên chẳng những tiến 
phát vé pháp tinh má côn là những người tiến phát vé các 
mặt thể lợi. Bởi vì tir hào quang, dung sắc, thân tướng, 
tuổi thọ, thiên lạc ở Phạm Thiên giới đều thủ thẳng hơn 
Chu Thiên các côi Dục Giới. Trên Phạm Thiên giới cũng 
có dèn dši, hoa viên kỹ vi, đẹp dé gip my lần các côi Dục 
thiên. Đó là ý nghĩa của danh tù Brahma. 

Sau đấy sẽ lần lượt biệt giải vé từng cõi Phạm Thiên 
heo mỗi ting thin, trước hết à ba cõi so thin. 


cuwa sasa VÀ AM MỜ mancant 


CÓI PHAM CHÚNG THIÊN 
(BRAHMAPÄRISAJJABHŨMI) 


- Parisati bhawi brahmapirisajà (các phạm chùng thiên 
cõi Phạm Ching là những vị Phạm Thiên tim thường. 
không có quyển uy gi đặc biệt so với Chư Phạm Thiên 
khác cũng ó ting ser thiên) 

~ Brahmänam parisa ja brahmapärisajjāă (Chư Phạm thiên 
cõi Phạm chúng côn là những tu tùng thuộc hy của các v1 
doi Phạm Thiên), 

Mui siu côi ắc giới được phân ra thành bắn ting 
Phạm thiên giới, dựa trên theo bón tång thiển vite. Mỗi 
tång Phạm Thiên giới lại có ha cắp Phạm Thiên (Brahma). 
1. Brahmapárisa/jaimi: hạng Phạm Thiên toj ting của 
clc vi Phạm chú hay Doi Phạm Thiên. 

2. Brahmapurohiabhümi: hạng Phạm Thiên làm phụ 
tưởng cho các vi Phạm Chú. 

3. Mahäbrahma: Đại Phạm Thiên có quyển lực chỉ phải 
hai hạng trên 

“Chỗ ở của mỗi cắt Phạm Thiên được gọi tên the vai rủ 
của ho. Như vậy, trà xế của cấp Phạm Thiên toic hạ 
du: gọi là cõi Phạm Ching, như các Ngài đã giả thich: 
= Bralmapirisaljánam nibhamiri brahmapárisaj 
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CÓI PHAM PHU THIÉN 
(BRAHMAPUROHITABHÜMI) 


-~ Pure wece ihine chanti titthantiti purohitd (người giữ. 
chức vụ cỗ vẫn trong tiểu dinh thi được goi là tải phó 
hay rong phụ) -hay li: 
` Pure age dhiyate thapivatehi purohio! 
` Brahmänam purohità brahmapurohit 

(Phạm Phụ Thiên là những vị có vẫn hay thái phô cho 
Dsi Phạm Thiên) 

“Chỗ ó của các Phạm Thiên cổ vin này cũng được goi là 
“ebi Phạm Phụ (brahmmapurohit, như câu gii tự duen đây: 
` Brahmapurohi tanam nibbaniti brohmapurohii! 


CHUNG sa VÀ SAMA THO Tr Gá gne 


CÓI DAI PHAM THIÉN 
(MAHABRAHMABHÜMI) 

- Brühati parivaddhariiti brahma 

(Phạm Thiên là những vị mà cái gi cũng vượt bực, ưu 
việ) = thật vậy, Chư Phạm Thiên néu so với các chúng 
sanh ở Dục Giới thi các vị luón hơn hẳn bo về mọi khía 
canh thién định thắng trí, tuổi thọ, dung sắc, thiền lạc vå 
M^ 
~ Mahanio brahmä mahabrakna. 

(Đại Phạm Thiên là những phạm chú cai quản tắt cà 
Phom Thiên ë hai cà Phạm Chúng và Phạm Phụ) 

Trong hàng ngũ đại Phạm Thiên lại được phân ra ba cắp. 
E 
~ Hạng Đại Phạm Thiên có hào quang chỗi rực cà 1000 vũ 
trụ (cakkavila), được gọi bằng mỹ danh Sahassabrahma. 
-Hang thứ bai tên là Deisohasiobrohma: có hào quang 
“chiếu sáng cà 2000 vũ trụ. 
Hạng thứ ba được gi là Tisahassabrahma có hảo quang 
toà rộng khắp 3000 vũ trụ chỗ ở của các đại Phạm Thiên. 
cũng được gọi là cdi Đại Phạm (Mahàbrahmánam nibhar- 
sati mahäbrahmā) 

Thy ni là bo cõi sơ tiễn, nhưng kỹ thue đồ là ba khu 
vye nêng nàm chung tên mới một bằng bao la. Khu vực 
của Phạm Ching Thiên tì goi là côi Phạm Chứng, khu 
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w của các Phạm Phụ Thiên hi goi là cdi Phạm Phụ. Khu 
w cia wi Đại Phạm Thiên thi goi là cối Đại Phạm Thiên 
hay lãnh địa của ác Phạm Thién. Và ó khu vực nào cũng 
đầy diy những đền đài, hỗ sen, bo vin. Chúng được cầu 
tạo toàn bing bảy báu, và luôn chiều rực hảo quang. Nói 
tôm li, ba côi so thiên đêu nằm chung trên mix mặt bằng 
và từ ng Phạm Thiên giới này xung tới ebi Tha Hoá Tự 
Tại là năm triệu năm dc tâm ngàn do tuin, Mặt bing cùn 
ting này hoàn toàn nắm trên hu không. Dé xá định vi tí 
timg còi wong ng so tin, Dhammahadayavibhatga- 
amakata cò ghi 

Ime tayopu jana palhamajkinahhümiyam. chile 
sana (sammohavibnodani 685) 

Trong tång so thiễn có mit vi Phạm Vương ci quin ít 
cả Phạm Thiên. Đẳng thói đó cũng là vi Phạm Thiên có 
"mặt dia tên trên ng sơ tiễn vào dièm vũ vy này mới 
vữa được hình thánh. Chinh rong bài Kính Phạm Võng 
đức Thé Tôn đã kể lại rằng khi thể giới này bị tiu hoại 
xong, một thé giới mới mé được clu tạo và lúc dó wên 
tång Phạm Thiên giới có một vị Phạm Thiên xuất hiện 
trước tên, sống một minh ti diy. Rồi thời gian sau, có 
nhiễu Phạm Thiên kia lá sáng tạo chủ, là Thượng dé của 
minh. Cá vi Phạm Thiên cũng nghĩ như vậy. 

Të đó, cic Phạm Thiên hậu sinh trở thành đổ chủng cho 
vy ấy, Một số lâm cỗ vẫn, côn một só làm tuj ting, Vậ ở 
tång sơ thiễn chi có mj vi Đại Phạm Thiên mà thôi và khi 
wc được goi là còi Đại Phạm dy thực ra là rủ xử riêng 
cin vị Phạm Thiên Trường lo no. 
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Một luận cử nữa cũng xác dáng là khi dé cập đến Đại 
Pham Thiên sơ thién, bậc Đạo Sư chỉ dùng danh tir số it. 
Dién hình là đoạn Phật Ngôn sau đây được trich dà từ 
Brahmasamyutta: 

“Tatra sudam bhikkhave brahma (maübrahmá) ca 
brahmaparisà ca brahmapárisajà cơ wjdyanti hi- 
yanti.. 


T d 


PHAM THIÊN GIỚI NHỊ THIÊN 
CÕI THIÊU QUANG THIÊN 
(PARITTABHABHÜMI) 


< Parina ab etesanti parinabha (Pham Thiên cõi Thibu 
Quang Thiên là những vị có hào quang kém nhất trong. 
ting nhị tiến) 

7 Parittübhüvam nibbaniüti parittübhà (cài Thiéu Quang là 
tr xí cia các Pham Thiện kém hảo quang dy) 


CÓI VÔ LƯỢNG QUANG THIÊN 
(APPAMÁNABHABHÜMI) 


-Appománà abha etesanti appamipàbhà (Phạm Thiên Vò 
Lượng Quang là những vị có hào quang tod ra suốt kháp. 
vö bién) 

-Appumánábhinam. nibbartüpi appamanabha (ci Và 
Lượng Quang Thiên là trü xü của cá Phạm Thiên cỏ hào 
quang vò lượng), 
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CÕI QUANG ÂM THIÊN 
(ABHASSARABHÜMI) 


` Sarati ntssarathi sara: (cãi gì được tòa ra xe ra, phông 
ra thi gọi lề: “tia hay vit bin, lẫn xẹt") 

~ Ảbhã sari etesanti übhassar (Phạm Thiên cõi Quang. 
Âm là những vị Phạm Thiên có hảo quang phóng tía tử 
thân minh ra thành từng tia) hay là: 

=Abha sarant nieeharanti esti ahhawsara ($ nghĩa 
tương tự nhu tên) 

“Tâm tư các Phạm Thiên côi Quang Âm luôn tràn dy hý 
lạc, một tâm thái trong sáng thanh tịnh. 

“Với một nội tâm thuần khiết như vậy thi sẽ tác động. 
đến sắt điện, gọi theo Abhidhamma là sắc tim 
fcitajarápa) loại sắc pháp được tâm trợ sanh) 

Ó diy, sắc tâm Ấy li lâm điều kiện cho hào quang phát 
xanh chính vi thể, tir thân minh của Phạm Thiên Quang. 
Àm luôn túa ra nhiễu tía sáng rực rà. Ta gọi các tia hảo. 
quang đô là cítapaccaya urujariipa (loại sắc quy tiết do 
tâm lý trợ sanh). Nói về trù xử của các Phạm Thiên Quang. 
Ấm thi cũng được gọi tên theo cách phát sáng của ho là 
Quang Âm Thiên (dbhasiarünam nibani dbhassara) 

Ba cõi của ng Phạm Thiên Nhị Thión đều nằm chung 
trên một mặt bằng được ca to bối bảy biu. Và di nhiên 
mỗi hạng Phạm Thién, ở một khu vực khác nhau, ta gọi 
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khu vực của Phạm Thiên Thiéu Quang là cõi Thiểu Quang, 
“Thiên, khu vye của Phạm Thiên Võ Lượng Quang ihi 
dược gọi là cõi Võ Lượng Quang, khu vye Phạm Thiên 
Quang Âm chỉnh là côi Quang Am Thiên. Tir mặt bàng 
của tång Nhị Thin xuống tới ng Phạm Thiên giới sơ 
thiền là năm trigu näm Úc tám ngàn do tun và ó ng nhị 
"hiển cũng có cung điện, hoa viên, hỗ sen cùng cội Như $ 
Tho (kapparukkha) các Phạm Thiên Thiéu Quang có vai 
wè tuong đương như Phạm Chúng Thiên ở ting sơ thién, 
các Phạm Phụ Thiên ở tång so thiên, còn các Phạm Thiên 
Quang Âm thi chẳng khác gi Đại Phạm Thiên ở ting sơ. 
thiên. 
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PHẠM THIÊN GIỚI TAM THIÊN 
CÕI THIẾU TINH THIÊN 
(PARITTASUBHABHÜMI) 


-Parità sub tesantiparitasubhd 
(Phạm Thiên còi Thidu Tinh Thiên là những Phạm 
“hiến có ảnh hào quang kém chó loi kém xinh dep nhất 
trong ting tam thiên) 
Parinasuhhênam nibhatiti parinasubha 
(coi Thiéu Tịnh Thiên là cõi cia những Phạm Thiên có 
bảo quang kém ánh sắc nhất wong ting tam thiển) 


CÓI VÔ LƯỢNG TINH THIÊN 
(APPAMÄÃNASUBHÄBHDMI) 


~ Appamind subhå etexanti appamánasubhà (Phạm Thiên 
cõi Vô Lượng Tịnh Thiên là những vị có ảnh hảo quang 
cực kỳ huy hoàng) 

- Appamänasubhānam nibbattiti appamánasubha (tù xi 
của các Phạm Thiên ấy cũng được gọi là côi Vò Lượng. 
Tịnh Thiên) 
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CÕI BIÉN TINH THIÊN 
(SUBHAKINHABHÜMI) 


~ Subháti kinndtisubhákinnà (subhäkinhā) (Phạm Thiên 
cõi Biển Tịnh Thiên, à những vị toàn hân được bao bọc 
bòi một vàng hào quang chói loi) 
~ Subhäkinnãmam nibhatttisubhakinnà (và trả xử của họ 
được goi là cõi Biển Tịnh Thiên) 

“Tiếng subhd (xinh đẹp, lộng lẫy) ở đây chỉ cho ánh sc 
“hảo quang của Chư Pham Thiên ở cõi tam thiền, Nhưng 
"hảo quang thể nào mới goi là đẹp? các Ngài bảo ring hào 
quang của Chư Phạm Thiên trên ting tam thiển này tương, 
19 như vÌng sáng của mặt trăng vậy. Có nghĩa Ià các tin 
hào quang dan vào nhau tạo thành một guling tròn không 
Xhuch tán. 

Và sở di tiếng subhákinna được bién dạng ra vubhd- 
Ainhá là vi người ta đỗi chữ "Y" trong subhäkinna thành A, 
ri đổi is chữ N thứ hai ung kinpa hành ra subhakinhd. 
Xét theo văn phạm Pali thi dù thay đổi như vậy cũng 
hông lâm mắt nghĩa, không trải với meo luật ngữ pháp. 
“Chẳng hạn nhu trong cầu giải tự sau diy các ngài cũng đâu 
già nguyên dang subhäkinna 
Subhena kinnäti subhdlinnà 

dé ắc nhận điễu này, trong Mularika dà ghi như sau: 

Sobhanapabhiys kina subhākimäti vanabbe Aki 


rassa rassattam antimanakurassa hakārañca kan su- 
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hakinhàti wati ar pana subhena kind subhakinnä 
(vibhañgamülatika 232-233) 


Ba bộc Phạm Thiên tam thin vừa kd du ở chung một 
chỗ nhưng được gọi tên khá nhan Ú v y cứ io mỗi ảnh 
Sắc hào quang khác nhau. Mặt bằng của ting tam thiển 
hoàn toàn lơ lửng trên hư không, được ciu tao toàn bằng 
bây bá. Cách tầng pham xë nhị thin năm kiệu năm ức 
tám ngàn do tuin và cũng có dà din dii, os vién, bò sen, 
cội Như Ý to. 

Phạm Thiên edi Thi Tịnh Thiên cb vai wò tương 
đương với phạm chúng thiên ở ting phạm xử sơ thiển. 
Pham thiên ebi Biển tịnh thiên có cương vị tương đương 
như Phạm Phụ Thiên và Phạm Thiên còi Biến Tịnh Thiên 
tồi hoàn toàn ở vi wi giống như Đại Phạm Thiên ó ting sơ 
thiền 


 CHÓNG ANH VÀ SANI TH yanm due Nghi 


PHAM THIÊN GIỚI TÜ THIÊN 
CÕI QUẢNG QUÀ THIÊN 
(VEHAPPAHALABHÜMI) 


-Vipulam phalam etesanti vehopphalà. (phạm thiên ci 
“Quảng Quả là những vị đảo đại các thành quà to lớn) 

Ó đây, theo cầu giải tự trên thì tiếng Quảng Quả phải có 
tên Pali là Yipulapkala nhung người ta đã đổi thành 
Vehapphalà bàng cách lấy Veha thé Vipula, liy ppha th 
pha. Chi có y 

Nói vè chi Quảng Qui thi cb các chu gái ty sau đây: 
` Jiüninuriüpam visesena hitam äneñjitam puññaphalam. 
“ha anhiti vehapphalà (ebi Quảng Quà là một phạm xưa 
må ở đô các Phạm Thiên hưởng được một phúc quả kiến 
ch, đặc biệt và bt động nhờ năng lực thiên định) hay gọn 
hm 
~ ehapplalinam mibhandu vehappkala! 

Sa di phúc quá đười ba ting phạm xi thấp không được 
Bpi láphóc quà rộng lớn (Quảng Qui) vi khi th giới này bị 
tiêu hoại bằng hoà giới thi ba cõi ở tàng phạm xử sơ thiên. 
bi tiêu hoại theo. Khi thể giới này tiu hoại bằng thuỷ giới 
thi tdt cả ting nhị tiễn phạm xứ cũng bị tiêu bos Tới khi 
th giới bị tièu hoại bằng phong gió (N ké cà ng phạm 
xë tam thiển cũng bị tiêu hoại nốt, Chư Phạm Thiên trong. 
ba ting phạm xử đó cũng phải chám dit thọ mạng 


CHNG SANI VÀ sas T Tite Ga gin 


“Trong chín cõi của ba ting phạm xứ thấp chi có Phạm 
‘Thiên ci Biển Tinh Thién là có hạn lượng tuổi thợ liu 
“nhất đến cả 64 đại kiếp, còn những Phạm Thiên sinh ra sau. 
dó thi sống í hơn, bởi trước khi họ sống tới đại kiếp thơ 
64, ebi Biên Tịnh Thiên đã bị tièu hoại vi đã đến chu ky 
thể giới tiêu hoại bằng phong giới (muốn rõ điều này hãy, 
xem ở phán sau). 

Nói về cõi Quảng Quả thi không bị tiêu hoại bing cách. 
nào trong ba cách; hoà giới, thuỷ giới, phong giới, và 
Phạm Thiên tên ebi này dà sanh ra trong thời gian nào 
cũng sống đủ 500 đại kiếp nhờ năng lục của ngũ thiên. 
Chinh vi thế côi này được gọi là côi Quảng Quà. 

Theo quy luật, các cáp thiển định hy thọ không được 
kiến cổ, thủ thẳng bing thiên định xà tho. Mà các ting 
phạm xà thấp thi đều là tương ứng vời thiền định hj thọ, 
nên các Phạm Thiên thấp không thé bi được với các cối 
Phạm Thiên cao trên nhiễu mặt vi các ting phạm xứ cao. 
đều là côi của những Phạm Thiên tử thién (nói theo 
Abhidhamma là ngũ hiển) và từ thin lon là xà thọ 
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CÕI VÔ TƯỞNG THIÊN 
(ASAÑÑASATTABHŨMI) 


- Nami said eexani asah (Phạm Thiên Võ Tưởng là 
những vi không có só hữu tường) 

Tay ở đây nổi là không có ở hữu tưởng như ta phải 
hidu rắn trên ci đô cũng không có cả những tình phin 
danh uln khá (bài të danh uån không bao giờ tích rồi 
nhau, M. có một là có cả bn, hë không có di bón hi 
không bao giờ có một) Đây chi là một danh tử được gọi 
theo cách Upalakkhananidassananaya (ghép xảo ngữ hay 
Wi nói meo) 
~ Nanthi saññümukhena camara ariqalkMhandhà cessant 
sadha (Phạm Thin Vô Tường là những vị không có tà 
danh uin mà Tưởng ấn à đại điện) 

Asoc te sand củi asaññasan (tuy chỉ là những 
ghu tượng vò tí nhưng vẫn được gọi là chúng sanh, dé 
chinh là người vó tưởng vậy) 

Thường thi chứng ta ai cũng nghi ring cái gi vô ri edi 
đồ không phải là chúng sanh, sinh linh. Suy nghĩ Ấy cũng 
khá đúng nhưng không phải hoán toàn đúng. Điển hình là. 
các Phạm Thiên, bo hoàn toán không có âm thức nhưng 
họ vän có sinh mạng. Sở di có tường hop k ls như vy à 
do khi đã chứng đạt ngũ thin ở cũi ngudi ho đã tác ly 
tham đi với tim hức (tuäñđvinlpeBhZvenổ) 


onono SANI YA son Led 


Sau khi mệnh chung từ edi người, bo đã sinh ën cõi sắc 
giới làm Phạm Thiên võ tướng. Nói cho ding hơn, chỉ là 
những ngẫu tượng vó trí. Nhưng không phải vì thể mã ho. 
không được gọi là chúng sanh, cho nén Ngài Giáo tho sư 
tnuruddha cỗ tinh dùng tới từ sarta dé gọi bo AsaRRasata, 
wi mục dich làm nổi bật và khẳng định chỗ đứng của họ 
trong bing ngà các chủng sanh. 

-~ Asaññasattánam nibbattti asaññasana (còi của những 
"hữu tinh vó tri được gọi là cõi võ tưởng) 

Tuy gọi riêng là cõi Quảng Quà và cdi và tưởng nhưng, 
kỳ thực hai côi dó nằm chung trên một một bằng. Mặt 
bàng này cách ting tam thiền phạm xứ năm triệu năm ức 
tám ngàn do tuần và cũng được cấu tạo bằng bảy báu, 
cüng có hoa viên, hỗ sen và cây như ÿ (không thấy các 
ngi nhắc tới dèn đài cung điện gỉ cà). Và mặt bing này 
cũng hoàn toàn lo lửng trên bu không. 

Phạm Thiên cài Quảng Quà cũng được phân ra làm ba 
hang, dựa trên ba cáp ngũ thiển bộc hạ (hina), bộc trung 
(majhima) và bic thượng (pania). Vị wi của ba hạng 
Phạm Thiên này cũng tương tg như ba bang ở edi sơ thiên. 
Những sở di các Ngài Chú Giải Su không kÉ rõ ba hạng 
này vi hạng nào cũng có tuổi thọ bing nhau và đều có thé 
trồng thấy nhau thay vi ó ba ting phạm xử thấp, ihi hang 
Pham Thiên duwi không thấy được hang Phạm Thiên trên, 
niu các vị Phạm Thiên tên chưa tự hoà thô tưởng cho 
thấy. 


CN SA VÀ TH Te Gc Ngger 


CÓI NGÜ TINH CU PHAM NU 
(SUDDHAVASA) 


ëm cõi tinh cư cũng thuộc ting pham xứ ngũ 

thin (tức Tử thiên nói theo tạng kính), nhưng. 

.ở đô chi có chư Thánh nhân tam quả và tà quả, 
không có hạng náo khác cho di có chứng đạt ngũ thiền di 
anita. Do đó các Ngài đã định nghĩa tiếng Tịnh cư Phạm xứ. 
như sau: 

Sudihinam andgami arahantinamewi dasa sud- 
divisi (các cõi tịnh cu chí dành cho bộc Tam quả và Tir 
quà ò thôi) 

"Năm ci tinh cu nằm tiên hư không, theo thứ lớp ting 
cõi. chở không nắm chung như các ting Phạm Thiên thắp. 
Cao, Côi tinh cự đầu tiến các ci Quảng quá và Vô tưởng. 
“năm Hiệu nằm ức tám ngân do tuẫn và mỗi côi tịnh cu 
tổn co hấp hon nhau chủng dó. By ở ghi v lông 

một. 
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CÕI VÔ PHIÉN THIÊN 
(AVIHABHÜMI) 


= Appaken kêlena attano thinam na vijahaniDi avia 
(Phạm Thin còi Võ Phin Thiên là nhng vị sing trọn 
ven với cái minh có, không bị thất thoát hay mát mát gì cà) 
~ Anano sampattyd na Myunthi avi (Phạm Thiên Võ 
phin Thiên là những Phạm Thiên tước sau vẫn giữ 
nguyễn cải gi minh đã thánh đạt, không để thất thoát mắt 
mát) 

Só di định nghĩa như vậy về Chư Phạm ebi Võ Phiên 
Thiên là vi các vi này luôn sống bát thợ mạng của mình, 
không bao giờ mệnh chung khi bạn lượng wdi tho ở côi 
Và Phiên Thiên chưa h Không như Phạm Thin trên cõi 
Tịnh Cu cao, các Phạm Thiên rên Ấy thường không sing. 
bit tuli thọ mà minh được quyền sống lại nữa, những 
thiên lạc trên cài Vô Phiển Thiên cũng chí chẩm dứt khi 
tho mạng của Chư Phạm Thiên chám dit. Vi thé cõi Tịnh. 
Cu đầu tiên được goi à ebi Võ Phin Thiển. Như các Ngài 
cũng đã định nghia: 
= Avihünam nibani avia” 

Pham Thiên ở còi “không thất thot mắt mát” được goi 
là Phạm Thiên Vô Phiển Thiên, cối của họ cũng mang tên 
là cõi Võ Phin Thiên. 
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CÓI VÔ NHIỆT THIÊN 
(ATAPPABHÜMI) 


-Na tappanthi atappa (Phạm Thiên Võ Nhiệt Thiên là 
ning Phạm Thiên không có sự bức nhiệt tong nội tâm) 
Së di nôi như vậy là vì Phạm Thiên ở cõi này thường 
xuyên nhập quả định (Phalasamdpati- thiền quả) nên các 
phin não cái (nlvarana) không có cơ hội bọc khói dé ply 
bác nhiệ. Nhờ vậy nội tim Chư Phạm Thiên này luỗn an 
tình mát me 
` Atappanam nibani atappá (ci của các Phạm Thiên 
như vậy được gọi là cõi Võ Nhiệt Thiên) 


anna SS VÀ SAN mè T Gc tn 


CÓI THIỆN KIÊN THIÊN 
(SUDASSABHÜMI) 


-Sukhena duanfM udama (Phạm Thiên Thiện Kiến là 
những Phạm Thiên mi ai nhin vào cùng thấy minh được 
an vui, thoi mái) 

Qui thật vậy, thin tuóng của Chu Phạm Thiên. Thiện 
kiến ri dep, chi cn được nhìn thấy các vị là người khắc 
căng đãthẤy hoan hj, an lac 

Ti Sudassa (thiện kiến) còn được định nghĩa như sau: 
< Pariauddhehi påsädadibhadhammapañňðcakłhühi sam- 
pannattàsu[phi passant sudana 

(Phạm Thiên Thiện Kiến là những Phạm Thiên có đã 
ngũ nhân thanh tinh: Päsadacakthu (nhục nhà) 
dibbadacakllu (thiên nhàn). dhammacakkhu (pháp nhàn). 
Paññdcakthu (tu nhẫn), nén nhin ci gi cũng dễ ding. 

“Ó đầy nhục nhân là con mit thường, Thin nhân là nhẫn 
lực siéu nhân được thẳng tí (abhiññ0) tác động, tức là 
cang mặt thưởng diy nhưng được wo lực bång thin tông 
nën có thể nhìn thấy moi vật xa gn, thổ thể dÈ dáng. Chur 
Pham Thin Thiện Kin có nhãn lực råt bình thường. có 
khá năng nhìn xuyên suốt mọi thử một cách rõ ring. Còn. 
pháp nhân chính à ba thánh Đạo tháp. Và tuệ nhân ở đây 
là Quin trí (vipassanäñäna), phân khán tri (paccavel- 
khanañana), cùng tắt cà các thẳng tri (abhi8ña) 


awa sawa VÀ saw THỦ wanasnqiw 


~ Sudarsanam nibbottn sudass (chi của Chu Phạm Thiên 
cấy cũng được gọi là cõi Thiện kiên). 


CÕI THIỆN HIỆN THIÊN 
(SUDASSIBHÜMI) 


~Sukhena parsantii sudaef (Pham Thiên Thiện Hiện 
“Thiên là những Phạm Thiên nhìn thấy mọi thứ một cách. 
di ding) 

-Tato atisayena suttu dassanabhivena.samanndga-llti 
sudassi (Phạm Thiên Thiện Hiện Thiên là những vị có 
"nhăn lực tinh tường hơn cå Phạm Thiên Thiện Kiến), 

“Tức là nói vé pháp nhãn thì Chu Phạm Thiên ở hai côi 
Thiện Kiến vá Thiện Hiện Thiên bằng nhau, không hơn 
kém nhau tí gì. Nhưng về nhục nhãn, thiên nhàn, tuệ nhin 
thì thì Chư Phạm Thiên Thiện Hiện Thiên hơn hẳn Chư 
Phạm Thiên Thiện kiến. 

— Sudassinam mihbalii sudass! (Trà xit của các Phạm 
“Thiên ấy cũng được poi à ci Thiện Hiện Thiên) 
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CÕI SẮC CỨU CÁNH THIÊN 
(AKANITTHABHÜMI) 


~ Natthi kaniftho etesanti ekanirtha (Phạm Thiên Sắc Cứu 
“Cánh Thin là những Phạm Thiến đạt được những cất 
không nhỏ nhoi tằm thường). Hay là: 
-Nanhi rūpinam sanênam majjhe kenaci gunena ka- 
nithabhävo etesanti akanitthà (Phạm Thiên Cửu Cánh. 
“Thiên là những vị đạt được các pháp to lớn sơ với Chư: 
Pham Thiên hữu sắc khác) 
~Aaniiqhânam nibbattüti akanitthá (trù xử Chư Phạm 
Thiên Sắc Cứu Cảnh Thiên 

Thích giải A 

Sở di nói những pháp tánh của Phạm Thiên Sắc Cửu. 
Cánh Thiên không có gi là nhớ bé, tim thưởng. vi lý do lá 
“Giới Đức, Định đức, Tuệ đức các của vị ấy vượt trội hơn. 
"lt eit một Phạm Thiên hữu sắc nào, ld cà bổn côi Tinh 
Cu thấp. Phạm Thiên ở bón còi Tịnh Cu thắp råt có thể ải 
sanh sang kiếp khá, riêng vé Phạm Thiên cài Sắc Cửu 
Cánh Thiên thi trước sau gì công Nip Bàn ngay còi dy, chứ 
hông tá sanh ở đâu nữa, Dó à quy luật Đồng thời cũng 
là nét uu việt của Chr Phạm Thiên cõi Sác Cứu Cảnh 
thiên. 

Phạm Thiên trên năm côi Tịnh Cu luôn dáng ding nhau 
theo từng cài. Trong mỗi còi khẳng có tinh trạng phân 


hạng cao thấp như ở cie ting phạm xứ thấp ngoài Tinh 


CHUNG SANI VÀ SANI THỦ, — 


Cu. Bói vi Chư Phạm Thiên trong mỗi cõi đều có thể nhin 
thấy nhau một cách dễ ding và vi nào cũng có tubi thọ 
"bằng nhau không ai hơn kém ai 

Bát cứ một người, Chư Thiên hay Phạm Thiên nào 
muốn sanh vào năm cõi Tịnh Cư đều phải hội đủ hai tiêu 
chuẩn chứng đạt ngũ thin cùng tam quả. Ai tội yè tín 
"quyền tbi sanh vào côi Võ Phién Thiên (Avihabkimi), ni 
trội về tấn quyển thì sanh vào cõi Vô Nhiệt Thiên 
(Atappabhdmi), ai trội về niệm quyển thi sanh vào cõi 
“Thiên Kiến (sudassabhimi), ai trội vé Định quyền thị sanh 
vào cõi Thiện Hiện Thiên (rudassibhüni), ai wii về Tuệ 
quyền hi sanh vào côi Sắc Cứu Cảnh Thiến 
(Akamiithabham). Nễu ở hết tuổi thọ trong còi Tịnh Cư 
thấp mà vẫn chưa chứng Tử quả thi phái tiếp tục sanh lên 
"img cõi Tinh Cư cao hon dé tu tập. Nhưng điểm tối hậu là 
ði Sắc Cứu Cảnh Thiên đã sanh vào đây rồi thi trước sau, 
i cũng chứng dat tử quá, không buo giờ có trường hợp tir 
ebi Sắc Cửa Cảnh Thiên lại di ái sanh sang côi khác, 

Trong vibhdvanirikà có nói về các ci TinhCu như sau: 

Saddhadi-indriyavemattakd nukkamena pañcasu yud- 
dhäväsesu wppajjanti: 
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PHUC CHUONG VÉ 
16 CÓI SÁC GIÓI 


"hu đã nói trên mỗi côi Sắc giới đều có ba hang. 
ham Thiên với ba cương vị khác nhau: hoặc 
Ñ tuj chúng, hoặc là cổ vấn, hoặc là pham 
chủ, nhưng chí ở tång sơ thiên chư Phạm Thiên mới được. 
Boi lên theo từng cương vị. Ó tàng nhị thiền và tam thiền. 
thì Chư Phạm Thiên được gọi tên theo cách phát quang. 
của minh. Riéng về ting từ thiễn thì Chư Phạm Thiên 
duy xưng danh theo pháp tình!” đặc bit của minh. Chinh 
lỗi định danh như vậy mới giúp chúng ta hiểu được từng. 
độc điểm của mbi phạm xi, đồng thời cũng gip chủng ta 
dễ nhớ 
Cũng như ở cài Đạo Lợi có thắp Cülamani dé tôn 
trí rang nhọn cia bộc Đạo Sư cùng với lon tóc mà Ngài đã 
cất bó khi di xuất gia, trên cõi Sắc Cửu Cánh Thiên cũng 
<ó một ngôi tháp để tôn trí bộ vương phục của Đức BÒ Tát 
SI Đạt Ta. Nguón góc của bộ vương phục này là khi BÀ 
Tit bỏ hoàng thánh di xuất gia tại bó sóng Anomä thì 
"Phạm chú Gahatikira đã từ cdi Sắc Cia Cánh Thiên hiện 
xuóng dáng cho Ngài tâm món pháp khi (parikthära- như. 
ydo, đồ cạo tóc ông đựng kim, vài lược nước... i mang 
bộ vương phục của Ngài vé thở trên còi minh ngồi tháp. 
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ổn wi bộ vương phục đỡ cao 12 do mån và được goi Ë 
thấp dusa (y phục thấp) như tung tập sở của bộ 
Buddhavamsa cũng có kÈ lạ: "suddhi vå sabrahmaloke 
har 

Trên các cõi Sắc gidi cũng có dên di, hoa vin, hồ son 
nhu ở sáu cõi Dục Thiên nhưng ký vĩ đẹp đề hơn nhiễu. 
Trén cặc côi Sắc giới cũng cơ côi Như Y Thọ (Kapparuk- 
ha) nhưng cây này không có tạo ra các món thực phẩm 
mhhw cây như ý ở sáu cói Dục thiên. Chư Thiên Phạm. 
Thin cũng biết vừa ý với din dii hoa viên của mình, 
nhưng cái vừa $ dó không phái là dục tham thà thin, bởi 
từ khi còn ở cõi nhân loại họ đã khước tử nó. Chư Phạm. 
Thiên không có vn dè gió tinh, tuy nhiên, thân ướng của 
họ thi là hình dáng nam nhắn. Nói về sinh hoạt trong đời 
söng của chư Phạm Thiên thi có vị thường nhập phạm trả 
Định, tắc à nhập định vé dé mục và lượng tắm, néu là 
“Thánh Phạm Thiên thi nhập quả định để tim sy an vui cho 
nội tâm. 

Vio thời kỳ giáo pháp của Due Phật kassapa có hai vị 
19 kheo dt thân thiết với nhau. Một vị thi chuyên về pháp 
học (ganthadhura) một vị thi chuyên tu thiên định 
(vipassanādhura) 

Sau khi mệnh chung, vi chuyên tu thin định di sanh 
lên ci thứ ba của ng phạm xử sơ thin, còn vi tý kheo 
chuyên vé pháp học thì đã sinh lên dục thiên, rồi sau dó 
tải qua nhiều sinh hữu để culi cing sanh làm BÒ Tắt Sĩ 
Dat Ta. Nói về vị Phạm Thiên sơ thién kia chinh là Pham 


can SANA VÀ SAN THỦ d asasan VÀ sav TO Tien Gc Ngon 
Thién Sahampati. người đã hiện xuống cung thỉnh bộc 


Doo Su thuyết pháp độ đời. 

Trong saramhapakasini (1/230) có kể vẻ Phạm Thiên SHAN XÜ.VÓ SAC OQ 
Sahampai như sau: “so kira Aassapassa bhagavaro = Arüpabrakmánam avacarā bhümi. arüpdvacarabhümi 
sdsanesahako nåma thero parhamajjhă nam nibbanetvó ivi sk 

E rarah ndeyan [IVO ERE 
nibhano sawa nam sahampatibrahwati sonjünanti!* + = Arüpbvacarinam bhûmi arípdvacaroblimi (0 đâu có 


tâm quả vö ác, ó dő là côi vô sắc vy) 
= Aripassa bhavo aripam (aripivacarabimi) (ebi và 
ắc là chỗ má chi có danh pháp) 
= Ákisinacdyetanassa Dhini dkdsünaicüyatunabhüni 
rong khu vực siêu hinh vữa ni trên, chỗ no dic chuyên 
vÈ thiển hu không vô bién xử, chỗ ấy được gọi là côi 
không vó biên xi) 

Viiinascüyatanassa: Mimi vwiññüpañcdyatanahhúmi 
(yet theo chu trên mà suy ra!) 

Ätiäcañàðyoranassa  bhữmÍ_ oliieulflatanobhm( 


Tuy nói là bản cõi vô sắc nhưng kj thực dó chỉ là một 
khoáng không bao la võ giới tuyển, thé giới hiện hữu của 
những Phạm Thiên siu hình (6 diy têng siêu hinh cn 
phi được hiểu theo nguyên nghĩa tuyệt di) 

Có người bảo ring đã là một thé giới hoàn toàn siêu 
hinh như vậy thi không thể gọi là ci được, để bác bỏ quan 
điểm đô, ngài Giảo tho Su Anuruddha đã cỗ tỉnh đồng từ 


m LI 


CCHỦNG sann VÀ saxi THỦ Từ kem Cae Nggệc 


Bhimi khi nói tới bán ting Võ Sắc Phạm Xứ. Thé rồi từ cơ 
sở này, một số người lại đi đến quan điểm sai lm khác. 
Néu được gợi là cõi thi tên bón ting phạm xứ Võ Sắc 
cüng có đền dài, hoa vin, hò sen, cột Nhu Y Tho như các 
ebi Phạm Thiên khác. Nhưng họ đã quên mắt một điều 
quan trong là Chu Phạm Thiên và sắc déu được hiện hữu 
bing năng lực thiền định ly tham wong sắc (rüpaviri- 
#abhavand) nên chẳng những bản thin họ là võ sắc mà cả 
phạm xứ của ho cũng hoàn toàn siu hình. 

“Các Nghi nói ring côi nhân logi với đại địa ngục A Tỷ 
vici) cách nhau một úe hai muốn (12.000) do tuần. Từ 
cõi Tha Hoá Tự Tại là hai üc năm muốn hai ngân 
(352000) do tuln. Từ ebi nhân loại ln cdi phi tưởng phi 
phi tưởng cách nhau bảy mươi mát tiệu tám àc năm muôn. 
sâu ngân (71.856.000) do tuẫn. Đại địa ngục A Tj với côi 
phi lường phi phí tưởng cách nhau bảy mươi mbi triệu 
chin ác bày muôn sâu ngân (71.976.000) do tun. 


CONG SANH VÀ soami yakeni Nguệc 


CHÜNG SANH VÀ SANH THÜ 


Ón hạng phim nhân cũng năm ting thánh hữu. 
hoc thấp (trü tam quả) không thé có mặt ở năm, 


i Tịnh Cu. Trin năm c8 Tịnh Cư chỉ có hệ 
+ hiệnhữu ba hạng thính nhắn 

1. Paicamajjhünalábhi ~ andgámiphalapuggala: bậc tam. 
quà ngũ thiên 
2. Pañcamaljhdnalahhi — arahatiamaggapuggala: bậc tử 
doo ngũ thiên. 
3. Paficamajjhünalàbhi ~ arahattamaggapuggala: bậc tir 
qui nga tin 


Chu Thánh nhân bữu bọc không boo giờ có mặt à bôn 
ebi đạo xử và ci võ tưởng, kÈ cả người tam nhân cüng 
vây. Bởi vi người tam nhân chí có mặt ở cõi nào có thé cô 
thánh nhãn mã tối, và néu xét cho cùng thi người nhị 
nhân cũng không cô mật ở cõi vô tưởng cùng bón đạo xứ. 
Ó cdi võ tưởng thì không có danh pháp thì làm sao có 
duge người nhị nhân. Còn ở bón dog xi thì dành cho hạng 
võ nhân. Dé d nhớ, các Ngài hệ thẳng hoá biển đồ Người 
ebi như sar 
1. Bón cii doy xi > chi cb hạng vô nhân (diggati — 
 ahetukapuggala - khó thủ vô nhân). 

2. Cải người và cõi Ta Thiên Vương > có được 11 hạng 
gun (mi người khổ thú vô nhân) 


CCHÍAG ANH VÀ SAMI THỦ muwa kenen 


3. Năm cõi Dục thiên còn Bs cô được 10 hang người (tk 
người khổ võ nhân và người loc vò nhân) 
4. Ba ting phạm xi Sơ = Nhi - Tam thiên cũng còi Quảng 
Quá cà được 9 hạng người là phầm tam nhân về § bje 
thánh nhân 
5. Ci võ tưởng chỉ có một hạng người Lạc võ nhân 
(nhưng lạc võ nhân ở đây cao cắp hơn Lạc vó nhän ở cõi 
Dục giới) 
6, Năm cõi Tịnh Cư cô được 3 hạng người Tam quà, Tứ 
dio, Tứ quả 
7. Bến côi vô sắc có được 8 hạng người. Phàm tam nhân. 
Và T bậc thánh nhân (iri sơ đạo) 

Nu tinh rộng thi trang 31 cdi có dén 214 hạng người 
1. Ở bón ác xử có 4 hang người (1 x 4 cii) 
2, Ó cõi nhân loại và Tử Thiên Vương có 22 hạng người 
(1! người x 2 cô) 
3. Ó côi Dục Thiên còn lai có được 50 hạng người (ấy 10 
người x 5 côi) 
4. Ó mười côi sắc giới phẩm hữu tưởng có được 90 hạng 
người (9 hạng người x 10 ci) 
5. Cải v tướng trước sau gi cũng có một hạng người 
6, Năm cõi Tinh Vu có được 15 hạng người (3 người x $ 
E 
7, Bốn còi võ sắc có được 32 hang người (8 người x 4 ci) 

31 cõi còn được phán thành 9 khu vye hữu tỉnh xử 
(satavisa) 


ana SA VÀ sav Tu Ty Ge Ngyệt 


1. Nanatiakiyabkimi: những ci mã chúng sanh có thân 
tướng dj biệt: gằm có 3 cõi nhị thin, 3 cối tam thiển, cõi 
Quina Qui cũng năm côi Tịnh Cư. 

2 Ekatiaküyabkümi: những cối mà chàng sanh có thần 
"ưởng gióng nhau: gòm có 3 cõi nhị thin, 3 côi tam thiền, 
bi Quảng Quả cùng nim côi Tịnh Cư 

„ 3. Nananasaññibhümi: những cài mã chúng sanh cô tim 
Mo tên sia Te tà Die ga S N| 
4. Ehattasasibhimi: những cdi mà chúng sanh có tâm thi 
tye giống nhau: gòm 4 côi dog xü, 3 cõi sa thiên, 3 côi tam 
thin, cdi Quảng Quả và năm cõi Tịnh Cư. 

5. Asañàībhümi: cõi mà chủng xanh hoàn toàn vó tri thức, 
“đây âm chí cho cõi vô tưởng. 

6. Ahasánañcáyatanabhüml: côi không vö bién xứ 

7. Viññänañcäyatanabhümi: cõi thức võ biên xi 

8. Akiñcaññdyatanabhümi: cõi võ sở hữa xi 

9. Nevasañääsañäðyatanabhűmi: cõi phi tưởng phi phi 
"tưởng xử. 


CCHỦNG SANH VÀ SANH TH p 


NGUÓI PHÁN THEO 
BÓN CÁCH KHÁC 


1, Nãnattakäyandnaflasaiäï. loài chúng sanh có thân. 
tưởng khác nhau mà tâm tả tyc cũng khác nhau. Có ở 7 
côi thiện thú đục giới 

2. Ninatakáya cantoi? loài chẳng sanh cò thin tưởng 
khỏe nhau nhưng tầm ti tục giảng nhau. Có mặt à 4 còi 
doa xử và 3 ebi sơ hiên 

3. EkanakayandnattasaAAT: loài chủng sanh có thắn tưởng. 
Re sen Hom MU pb di. Có 6 3 cii nhị 
n 

A, Ekattakiya ekattasaññi loài chùng sanh có thân tướng. 
iỗng nhau mà âm ái tục cüng giống nhau. Có mir ở 3 
cdi tám thiên, côi Quảng Quả và nâm côi Tịnh Cu. 

Só di ngudi Võ Tưởng và người Võ Sic không được kÈ 
vào đây vi ci vô tưởng tì không có danh sn còn 4 côi 
vô ắc thi không có sic uẫn. 

Cai còn được phản theo 7 tưởng bop nữa (vitkóna- 
thiti): 

1. Nanantakyunanamasaññibhim 

Cái thân dị tường di 
2. Nghatuinu carosoiBibhimi: 

Cói thân di tưởng đồng 
3. ElotoliandnaosoiBilöm 


Cai thân dàng tưởng di 
m 


—— rein 
4. Ptanakapa catusañibhumi. 

Cài thân đồng tưởng đồng. 
5. Äkasinaicäyatanabhiimi 

CGi không vö hiến 
6 YiâRanoReBelomobkimi 

Cô Đức và bến 
7 Abañcaññayatanahhümi 

Ci i 

Cli võ tưởng không được kë vi ó đỏ thiếu danh uán, 
cin ebi phi tưởng phi phi tướng tuy cũng có dan uln như 
366i sh ia nhung không rô ring. 

Trong bộ JinalaAkayarfla có gái ich những di via 
nội trên nhu ta 

"De ceva monu ca, ekacee viniparka, digharas- 
2elseldlaldloomidbhelmo, küyandpi ca minat, 
mnanpi ca sab, nänatiakäyanānatiasañňino nama 
honti te. sabhe apdydd ceva, poilomajhinlla tayo, 
nênaekêya ckamasahin nima honni 1e, divites 
kateliya nänatiasañàino, ekan kiya ekamasahhino M 
sato pare. wñanathitpo xta, helthäruppehi TM 1e, 
Blavaggd niin ceva sativid navera!" 


